
 ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ QUANG KHẢI

Số:      /BC- UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quang Khải, ngày 26 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO
Về việc thống kê nguồn nước nội tỉnh trên địa địa bàn xã Quang Khải 

Thực hiện Công văn số 680/UBND-TNMT ngày 07 tháng 6 năm 2023 
của Ủy ban nhân dân huyện tứ Kỳ "Về việc thống kê nguồn nước nội tỉnh trên 
địa bàn huyện Tứ Kỳ"; 

Qua kiểm tra, rà soát, UBND xã Quang Khải tổng hợp danh mục nguồn 
nước mặt nội tỉnh thuộc các sông, suối, kênh, mương, hồ, ao, đầm trên địa bàn xã 
Quang Khải cụ thể như sau: 

Phụ lục 1: 

Số
TT

Tên sông, suối, 
kênh, mương

Chiều 
dài

(km)

Địa phận
điểm đầu

Địa phận
điểm cuối Chảy ra Ghi chú

(Thôn)

1 Máng Đống Táo 0.65 Cống Đống Táo Cột Mốc Đê Máng Trạm Bơm Tân Quang

2 Máng Cửa Đầm 0.54 Cổng Cửa Đầm Máng Đống Táo Sông Tân Quang

3 Máng Thanh Niên 0.80 Cống ông Quảng Cống Quay Sông Tân Quang

4 Máng Sau Hàng 0.62 Sau Đền Cống Quay Máng Thanh niên Tân Quang

5 Máng Gốc Đa 1.15 Sông Gừa Máng Gốc Đa Máng Trạm Bơm Nhũ Tỉnh

6 Máng Chân Chiêm 0.75 Máng ông Địch Máng Trạm Bơm Máng Trạm Bơm Nhũ Tỉnh

7 Máng Chân Nam 0.83 Máng Chân Chiêm Máng Trạm Bơm Máng Trạm Bơm Nhũ Tỉnh

8 Máng Rạn Xi 0.45 Máng ông Địch Máng Trạm Bơm Máng Trạm Bơm Nhũ Tỉnh

9 Máng Ông Địch 1.20 Sông Lâm Máng Trạm Bơm Máng Trạm Bơm Nhũ Tỉnh

10 Kênh Chìm 1.30 Cống ông Địch Máng Trạm Bơm Máng Trạm Bơm Nhũ Tỉnh

11 Máng Đồng Chão 1.10 Cống Minh Đức Máng ông Địch Máng ông Địch Vũ Xá

12 Máng Biến Thế 0.80 Biến thế Cống ông Min Sông Vũ Xá

13 Máng Lò Ngói 0.75 Cống ông Lịch Cống Lò Ngói Sông Vũ Xá

14 Máng Chiều Sóc 0.64 Đồng Mít Cống Chiều Sóc Sông Vũ Xá

15 Máng Xóm Trại 0.56 Chiều Sóc Máng Trạm Bơm Máng Trạm Bơm Vũ Xá

16 Kênh Sau Đồng 1.50 Cống Ông Toàn Máng Trạm Bơm Máng Trạm Bơm Nhũ Tỉnh

17 Kênh cấp 1 3.20 Đồng Minh Đức Trạm bơm Sông Qua 3 thôn

18 Kênh máy bơm giã chiến 1.70 Cầu Lay Cống ông Bối Trạm Bơm Nhũ Tỉnh

19 Máng Trạm Bơm 3.50 Cầu Lay Cống Trạm Bơm Sông Tân Quang; 
Nhũ Tỉnh

Tổng cộng 22.04



Phụ lục 2:

Số 
TT

Tên hồ,
ao, đầm

Dung 
tích 
(m3)

Diện 
tích 
(m2)

Số 
thửa

Số tờ 
bản đồ

Địa chỉ Ghi chú

Ao Giếng làng 195 290 259 15 Thôn Tân Quang

Ao thôn Tân Quang 4704 2444 256 15 Thôn Tân Quang

 Ao thôn Nhũ Tỉnh 2400 1079 407 18 Thôn Nhũ Tỉnh

Ao Giếng làng 300 170 392 18 Thôn Nhũ Tỉnh

Ao giếng làng 225 157 110 20 Thôn vũ Xá

Ao thôn Vũ Xá 672 295 144 20 Thôn vũ Xá

Tổng cộng 4435

Vậy, UBND xã Quang Khải báo cáo phòng Tài nguyên và Môi trường Tứ 
Kỳ, tỉnh Hải Dương được biết./.

Nơi nhận:
- Phòng TNMT huyện Tứ Kỳ (Để báo cáo);
- BTV Đảng ủy xã;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;
- Lưu: VP. 

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Thuận
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